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	TỈNH UỶ CAO BẰNG
*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
(Kèm theo Thông báo số 328-TB/HĐTD, ngày 22/6/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức)
-----
	
	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	I
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Ban Bí thư
	 46-QĐ/TW
	03/12/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
	

	3. 
	Ban Bí thư
	04-QĐi/TW
	25/7/2018
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	5. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	6. 
	Quốc hội
	22/2008/QH12
	13/11/2008
	Luật Cán bộ, công chức (Chương III; Chương IV)
	

	7. 
	Quốc hội
	52/2019/QH14
	25/11/2019
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Điều 1) 
	

	8. 
	Chính phủ
	138/2020/NĐ-CP
	27/11/2020
	Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương III)
	

	9. 
	Chính phủ
	90/2020/NĐ-CP
	13/8/2020
	Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	II
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC VĂN PHÒNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Ban Bí thư
	 46-QĐ/TW
	03/12/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
	

	3. 
	Ban Bí thư
	04-QĐi/TW
	25/07/2018
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
	

	4. 
	Ban Bí thư
	 66-QĐ/TW
	06/02/2017
	Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
	

	5. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	6. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	7. 
	Văn phòng Trung ương Đảng
	16-HD/VPTW
	23/02/2023
	Hướng dẫn ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương
	

	8. 
	Văn phòng Trung ương Đảng
	26-HD/VPTW
	08/6/2017
	Về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành uỷ
	

	9. 
	Quốc Hội
	29/2018/QH14
	15/11/2018
	Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
	

	10. 
	Chính phủ
	165/2017/NĐ-CP
	31/12/2017
	Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	III
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA (CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	22-QĐ/TW
	28/07/2021
	Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
	

	2. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	3. 
	Ban Bí thư
	 46-QĐ/TW
	03/12/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	69-QĐ/TW
	06/7/2022
	Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
	

	5. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	6. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	IV
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1.
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến, “ tự chuyển hóa”
	

	2.
	Ban Chấp hành Trung ương
	33-NQ/TW
	09/6/2014
	Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
	

	3.
	Ban Bí thư 
	04-QĐi/TW
	 25/7/2018
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	4.
	Ban Bí thư
	46-QĐ/TW
	03/12/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
	

	5.
	Ban Bí thư
	238-QĐ/TW
	30/09/2020
	Quyết định của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm 
	

	6.
	Ban Bí thư 
	17-CT/TW
	15/10/2007 
	Về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
	

	7.
	Ban Bí thư 
	42-CT/TW
	24/3/2015
	Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030
	

	8.
	Ban Bí thư 
	20-CT/TW
	18/01/2018
	Chỉ thị về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
	

	9.
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	10.
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	11.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	167-HD/BTGTW
	26/12/2015
	Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
	

	12.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	102-HD/BTGTW
	30/9/2018 
	Hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng
	

	13.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	152-HD/BTGTW 
	16/9/2020
	Hướng dẫn về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	14.
	Quốc Hội
	86/2015/QH13
	19/11/2015
	Luật An toàn thông tin mạng
	

	V
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN (CẤP HUYỆN)
	

	1.
	Ban Chấp hành Trung ương
	24-NQ/TW
	12/03/2003
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (Khoá IX) về công tác dân tộc 
	

	2.
	Ban Chấp hành Trung ương
	25-NQ/TW
	12/03/2003
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (Khoá IX) về công tác tôn giáo
	

	3.
	[bookmark: _GoBack]Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	4.
	Ban Bí thư
	46-QĐ/TW
	03/12/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
	

	5.
	Ban Bí thư 
	49-CT/TW
	20/10/2015
	Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số.
	

	6.
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	7.
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	8.
	Bộ Chính trị
	 23-QĐ/TW
	30/07/2021
	Quyết định của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
	

	9.
	Bộ Chính trị
	65-KL/TW
	30/10/2019
	Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình mới.
	

	10.
	Quốc hội
	10/2022/QH15
	10/11/2022
	Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	11.
	Chính phủ
	04/2015/NĐ-CP
	09/01/2015
	Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	

	VI
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1.
	Ban Chấp hành Trung ương
	23-NQ/TW
	12/03/2003
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
	

	2.
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	3.
	Ban Bí thư
	212-QĐ/TW
	30/12/2019
	Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	

	4.
	Ban Bí thư 
	124-QĐ/TW
	22/2/2018
	Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Trung ương về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
	

	5.
	Bộ Chính trị
	217-QĐ/TW
	12/12/2013
	Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội 
	

	6.
	Bộ Chính trị
	218-QĐ/TW
	12/12/2013
	Quyết định ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
	

	7.
	Bộ Chính trị
	62-KL/TW
	08/12/2009
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
	

	8.
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	9.
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	10.
	Quốc hội
	75/2015/QH13
	09/6/2015
	Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	

	11.
	 
	 
	31/8/2020
	Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	

	12.
	Ban Thường trực UBMTTQViệt Nam
	08/TT-MTTW-BTT
	28/07/2020
	Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024
	

	13.
	Tỉnh uỷ Cao Bằng
	1039-QĐ/TU
	23/11/2022
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng
	

	VII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC THANH NIÊN (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Ban Bí thư 
	289-QĐ/TW
	08/02/2010
	Quyết định về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản HồChí Minh
	

	3. 
	Ban Bí thư 
	212-QĐ/TW
	23/11/2019
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	5. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	6. 
	Bộ Nội vụ
	Ban hành kèm Quyết định 1176/QĐ-BNV
	14/10/2010
	Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	7.
	Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	 
	13/12/2017
	Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	

	8.
	Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	16-HD/TWĐTN-BTC
	17/08/2018
	Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	

	9.
	Hội đồng Đội Trung ương
	50-QĐ/HĐĐTTW
	23/10/2018
	Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2023
	

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Ban Bí thư
	212-QĐ/TW
	30/12/2019
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	

	3. 
	Ban Bí thư
	21-CT/TW
	20/01/2018
	Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	11-NQ/TW
	27/04/2007
	Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	

	5. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	6. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	7. 
	Bộ Chính trị
	217-QĐ/TW
	12/12/2013
	Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	8.
	Bộ Chính trị
	218-QĐ/TW
	12/12/2013
	Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
	

	9.
	Hội LHPN Việt Nam
	 
	 
	Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
	

	10.
	Hội LHPN Việt Nam
	01/HD-BCH
	28/06/2022
	Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
	

	11.
	BCH Hội LHPN Việt Nam
	15/NQ-BCH
	08/9/2020
	Nghị quyết ban hành chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035
	

	IX
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN (CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	19-NQ/TW
	16/6/2022
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTWĐ khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	

	2. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	3. 
	Ban Bí thư 
	212-QĐ/TW
	30/12/2019
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	5. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	6. 
	Chính phủ
	26/NQ-CP
	27/02/2023
	Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	

	7. 
	BCHTW Hội Nông dân Việt Nam
	179-QĐ/HNDTW
	19/02/2019
	Ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2013
	

	8. 
	BCHTW Hội Nông dân Việt Nam
	93 - HD/HNDTW
	05/08/2019
	Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
	

	9. 
	BTVTW Hội Nông dânViệt Nam
	908 - QĐ/HNDTW
	15/11/2011
	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân
	

	10. 
	BCHTWHội Nông dân Việt Nam
	1080-HD/HNDTW
	18/11/2013
	Hướng dẫn thực hiện một số điểm trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân
	

	X
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Ban Bí thư
	270-QĐ/TW
	06/12/2014
	Quy định về phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	3. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	5. 
	Chính phủ
	30/2020/NĐ-CP
	05/02/2020
	Nghị định về công tác văn thư
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	6. 
	Văn phòng Trung ương Đảng
	693-QĐ/VPTW
	15/12/2021
	Quy định về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng 
	

	7. 
	Văn phòng Trung ương Đảng
	50-HD/VPTW
	10/10/2019
	Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu 
	

	XI
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Ban Bí thư 
	09-QĐi/TW
	13/11/2018
	Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	3. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	4. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	5. 
	Quốc hội
	58/2010/QH12
	15/11/2010
	Luật Viên chức (Chương II)
	

	6. 
	Thủ tướng Chính phủ
	587/QĐ-TTg
	17/05/2019
	Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019 - 2030
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	705/QĐ-TTg
	07/6/2019
	Phê duyệt Đề án sắp xếp, tố chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030
	

	8. 
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	6468-QĐ/HVCTQG
	21/12/2021
	Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Năm ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	XII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC PHÓNG VIÊN BÁO
	

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương
	21-KL/TW
	25/10/2021
	Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
	

	2. 
	Bộ Chính trị
	05-CT/TW
	15/5/2016
	Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	3. 
	Bộ Chính trị
	01-KL/TW
	18/5/2021
	Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	

	4. 
	Quốc hội
	58/2010/QH12 
	15/11/2010
	Luật Viên chức (Chương II)
	

	5. 
	Quốc hội
	103/2016/QH13
	05/4/2023
	Luật Báo chí
	

	6. 
	Chính phủ
	90/2020/NĐ-CP
	13/8/2020
	Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Mục 3, Chương II; Chương III)
	

	7. 
	Chính phủ
	119/2020/NĐ - CP
	07/10/2020
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
	

	8. 
	Hội Nhà báo Việt Nam 
	483/QĐ-HNBVN
	16/12/2016
	10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam
	



